
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 3 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP 4 Tuổi B3  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Hương- Đinh Thị Thu  

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 03/03 đến 07/03 

Tuần 2 

Từ 10/03 đến 14/03 

Tuần 3 

Từ 17/03 đến 21/03 

Tuần 4 

Từ 24/03 đến 28/03 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Nhắc trẻ mặc quần áo phù hợp với thời 

tiết 

- Trẻ biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép 

- Cô đón trẻ : Quan tâm đến sức khỏe của trẻ cho trẻ nghe các bài hát về chủ đề giao 

thông và Tìm hiểu về Ánh sáng có ở đâu. Xem tranh ảnh về 1 số phương tiện giao 

thông 

- Thực hiện lớp học hạnh hạnh phúc theo các biểu tượng ở cửa lớp 

- Cho trẻ thực hiện dán ảnh trẻ đến lớp trẻ ở nhà 

- Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh để có cách chăm sóc trẻ theo đúng khoa học,để 

trẻ có một cơ thể khỏe mạnh để phòng chống các loại bệnh 

* Thể dục theo nhạc bài (em đi qua ngã tư đường phố) 

- BTPTC: 

+ Động tác hô hấp: Thổi nơ 

+ Động tác tay:Hai tay đưa ra phía trước,lên cao rồi ra phía trước 

+ Động tác chân:Hai tay chống hông,đứng co 1 chân và đổi bên 

+ Động tác bụng : Đứng chân rộng bằng vai .2 tay đưa lên cao cúi người về phía trước 

+ Động tác bật: Bật chân trước chân sau.   

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện với trẻ về ngày( Quốc Tế Phụ Nữ 8/3) 

- Trò chuyện với trẻ về một số phương tiện giao thông:Giao thông đường bộ,luật và 

một số biển báo giao thông đường bộ, Phương tiện giao thông đường sắt, đường thủy, 

đường hàng không 

-Trò chuyện với trẻ về Ánh sáng có ở những đâu? 

- Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở: độ mũ khi đi ra 

nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở. 

MT53 



- Trò chuyện, cho trẻ xem băng đĩa về các hoạt động giáo dục lễ giáo, kỹ năng sống. - 

Dạy trẻ kỹ năng lắng nghe ở mọi lúc... (MT53)   

Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

Dạy hát: Ngày vui 

mồng 8/3 

(Tg:Hoàng văn Yến) 

NH:Chỉ có một trên 

đời 

(TG:Trương văn thụ) 

TC:Ai nhanh hơn 

(MT87)   

Âm nhạc 

Dạy hát: Đường em 

đi 

( Tác giả : Phạm 

Duy) 

Nghe hát “ từ một 

ngã tư đường phố” 

( Tác giả :Phạm 

Tuyên) 

TC:Khiêu vũ với 

bóng   

Âm nhạc 

Dạy hát: "Đoàn tàu 

nhỏ xíu" 

(tg:Mộng Lân)   

Âm nhạc 

DH:Em đi qua ngã tư 

đường phố 

(Tg:Phạm Tuyên) 

NH: Nhớ lời cô dạy 

(Tg:Hồng Ngọc) 

Tc:Đoán tên bạn hát 

(MT89)   

MT87, 

MT25, 

MT33, 

MT100, 

MT58, 

MT4, 

MT89, 

MT30 

T3 

Khám phá 

Tìm hiểu với trẻ về 

ngày QTPN 8/3   

Khám phá 

Tìm hiểu về một số 

phương tiện giao 

thông đường bộ 

(MT25)   

Khám phá 

Tìm hiểu về một số 

phương tiện giao 

thông đường sắt 

và đường hàng 

không   

Khám phá 

Tìm hiểu về luật và 

biển báo giao thông 

đường bộ   

T4 

Văn học 

Truyện : Sự tích cây 

vú sữa   

Văn học 

Dạy thơ:Giúp bà 

(tg:Hoàng Thị 

Phảng)   

Văn học 

Truyện:Qua đường. 

Tác giả: Đỗ Ngọc 

(MT58)   

Văn học 

Dạy thơ: Đèn giao 

thông 

( Tác giả: Mỹ Trang)   

T5 

Vận động 

Tung và bắt bóng với 

người đối diện   

Làm quen với toán 

Đếm đến 5 nhận biết 

đối tượng trong 

phạm vi 5 (MT33)   

Vận động 

Tự đập bắt bóng 

được 4-5 lần liên 

tiếp. (MT4)   

Làm quen với toán 

So sánh thêm bớt tạo 

sự bằng nhau trong 

phạm vi 5 (MT30)   



T6 

Hoạt động tạo hình 

Làm hoa từ nhiều 

nguyên liệu khác 

nhau (Steam)   

Hoạt động tạo hình 

xé dán thuyền trên 

biển (MT100)   

Hoạt động tạo hình 

Gióa án :STEAM 

EDF 

Thiết kế và trang trí 

chiếc chuông gió   

Hoạt động tạo hình 

Vẽ ô tô tải   

Hoạt động ngoài 

trời 

Tuần 1: 

T2:HĐCMĐ: Cắm hoa tặng cô,TCVĐ:chi chi chành chành,chơi tự do. 

T3:HĐCMĐ: Trò chuyện về các hoạt động trong ngày 8/3,TCVĐ: thi xem ai 

nhanh,Chơi tự do. 

T4:HĐCMĐ: Giao lưu nhảy dân vũ với các lớp 4, tuổi. 

T5:HĐCMĐ: Những lời chúc mừng ngày 8/3,TCVĐ:nhảy bao bố giao lưu với lớp 

B1,Chơi tự do. 

T6:HĐCMĐ: Lao động vệ sinh sân trường. 

Tuần 2: 

T2:HĐCMĐ: Vẽ ô tô bằng phấn trên sân,TCVĐ: bánh xe quay,chơi tự do 

T3:HĐCMĐ: Hoạt động ở góc sáng tạo 

T4:HĐCMĐ: Quan sát xe máy,TCVĐ: Nhảy bật theo ký hiệu,chơi tự do. 

T5:HĐCMĐ: Giao lưu với lớp b1 

T6:HĐCMĐ: Trò chuyện về 1 số phương tiện giao thông đường bộ,TCVĐ: ô tô và 

chim sẻ,Chơi tự do (MT79)  
 

Tuần 3: 

T2:HĐCMĐ: Gấp máy bay ,TCVĐ: rồng rắn lên mây,Chơi tự do 

T3:HĐCMĐ: Giao lưu vận động với lớp b1 

T4:HĐCMĐ: vẽ theo ý thích bằng phấn trên sân trường,TCVĐ: nhảy bao bố,Chơi tự 

do 

T5:HĐCMĐ: Nghe truyện qua đường. TCVĐ: Ô tô về bến,Chơi tự do 

T6: Lao động vệ sinh sân trường. 

Tuần 4: 
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T2:HĐCMĐ: hoạt động ở góc sáng tạo 

T3:HĐCMĐ: Quan sát và trò chuyện về biển báo cấm,TCVĐ:Thi xem ai nhanh, Chơi 

tự do 

T4:HĐCMĐ: Vẽ theo ý thích bằng phấn trên sân trường,TCVĐ: nhảy bao bố,Chơi tự 

do 

T5:HĐCMĐ: Quan sát xe đạp 

T6:HĐCMĐ: Làm ô tô bằng vỏ hộp sữa,TCVĐ: Kéo co,Chơi tự do   

Hoạt động chơi góc 

* TUẦN 1: 

- Góc âm nhạc:(Góc trọng tâm) Hát múa các bài hát trong chủ đề tháng 

- Góc bác sỹ: Khám bệnh về đường hô hấp cho em bé 

- Góc học tập: So sánh chiều rộng 2 đối tượng 

- Góc bán hàng: Bán lô tô tranh ảnh về phương tiện giao thông 

- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây,lau lá cây 

*Tuần 2 : 

- Góc bán hàng (Góc trọng tâm)Trẻ biết bán 1 số loại hoa,thiệp.... 

- Góc Gia đình: Nấu 1 số món ăn cho mùa đông 

- Góc văn học: xem tranh về câu chuyện Qua đường,Kiến con đi ô tô 

- Góc Kỹ năng: Ôn lại kỹ năng xúc hạt bằng thìa nông 

- Góc tạo hình: Vẽ phương tiện giao thông mà bé thích (MT7)  
 

* TUẦN 3: 

- Góc văn học (Góc trọng tâm) cho trẻ xem sách ,tranh, ảnh, đọc thơ, kể truyện về chủ 

đề tháng 3. 

- Góc kỹ năng: cho trẻ tập mặc áo khoác có kéo khóa,cách buộc dây giày,xâu khuy 

áo..... 

- Góc âm nhạc: trẻ hát các bài hát trẻ đã thuộc và các bài hát có trong chủ đề 

- Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của bài hát ,bản nhạc với các hình thức( vỗ tay 

theo nhịp,tiết tấu,múa) 

- góc nấu ăn: nấu những món ăn cho mùa hè  
 

MT7, 

MT88 



TUẦN 4: 

- Góc Xây dựng(Góc trọng tâm) : Xây bến tàu 

- Góc âm nhạc: Hát 1 số bài hát về chủ đề 

- Góc Gia đình: Nấu 1 số món ăn 

- Góc Thiên nhiên: tỉa lá cây, tưới nước cho cây. 

- Góc tạo hình: Vẽ, nặn, xé dán tàu thuyền (MT88)   

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn,mời cô mời bạn khi ăn,cảm ơn xin lỗi 

trong giao tiếp. 

- Nhắc nhở trẻ khi ăn không nói chuyện, tự nhặt cơm rơi vào đĩa và lau tay. 

-Trẻ biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở 

- Trẻ biết im lặng trong giờ ngủ, nằm đúng chỗ, nằm thẳng, mắt nhắm, ngủ sâu, ngon 

giấc. 

- Cố gắng hoàn thành công việc được giao(trực nhật,dọn đồ chơi) 

Thực hành cách cầm bát, xúc cơm trong giờ ăn, biết cầm thìa bằng tay phải, xúc cơm 

gọn, không làm rơi vãi đổ thức ăn ra bàn, sàn nhà 

- Thực hành xúc miệng nước muối, chia ăn 

- Tự cầm thìa,bát xúc ăn gọn gàng không rơi vãi,không làm đổ thức ăn 

- Biết một số thực phẩm cung nhóm- Thịt cá...có nhiều chất đạm- Rau,quả chín có 

nhiều vitamin 

+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định. 

+ Bỏ rác đúng nơi quy định.   

 

Hoạt động chiều 

TUẦN 1: 

T2: Dạy trẻ kỹ năng xúc sỏi bằng thìa to.Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh trả trẻ. 

T3: Cô và trẻ chuẩn bị cho giờ tạo hình thứ 4 Chơi tự do ở các góc.Nêu gương cuối 

ngày,Vệ sinh trả trẻ. 

T4: Hát "Quà 8/3".Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh trả trẻ. 

T5: Làm bài tập vở tạo hình,Chơi tự do ở các góc.Nêu gương cuối ngày Vệ sinh trả trẻ. 

T6: Làm quen nhóm chữ h,k. Cô cùng trẻ vệ sinh lớp học sắp xếp đồ chơi các góc gọn 

gàng,Camera giấu kín.Nêu gương cuối tuần,Vệ sinh trả trẻ (MT66)  
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TUẦN 2 : 

T2: Dạy trẻ kỹ năng hút nước bằng ống nhỏ.Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh trả trẻ. 

T3: Làm vở Toán. Chơi tự do ở các góc.Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh trả trẻ. 

T4: Thơ" chiếc xe lu,Chơi tự do ở các góc.Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh trả trẻ. 

T5: Làm bài tập vở tạo hình,Chơi tự do ở các góc.Nêu gương cuối ngày Vệ sinh trả trẻ. 

T6: Cô cùng trẻ vệ sinh lớp học sắp xếp đồ chơi các góc gọn gàng,Camera giấu 

kín.Nêu gương cuối tuần,Vệ sinh trả trẻ  
 

tuần 3; 

T2: Làm bài tập trong vở bé làm quen với chữ viết.Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh trả 

trẻ. 

T3: Truyện: "qua đường" Chơi tự do ở các góc.Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh trả trẻ. 

T4: Rèn kỹ năng tết tóc bằng bộ học cụ,Chơi tự do ở các góc.Nêu gương cuối ngày,Vệ 

sinh trả trẻ. 

T5: Làm bài tập vở tạo hình,Chơi tự do ở các góc.Nêu gương cuối ngày Vệ sinh trả trẻ. 

T6: Cô cùng trẻ vệ sinh lớp học sắp xếp đồ chơi các góc gọn gàng,Camera giấu 

kín.Nêu gương cuối tuần,Vệ sinh trả trẻ 

TUẦN 4: 

T2: Ôn Rèn trẻ kỹ năng buộc dây giày cho trẻ,Chơi tự do ở các góc, Nêu gương cuối 

ngày,Vệ sinh trả trẻ. 

T3: Làm bài tập trong vở bài tập toán,Chơi tự do ở các góc.Nêu gương cuối ngày,Vệ 

sinh trả trẻ. 

T4: trò chơi chưc cái h,k.Chơi tự do ở các góc.Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh trả trẻ. 

T5: Làm bài tập vở tạo hình.Chơi tự do ở các góc. Nêu gương cuối ngày,Vệ sinh trả trẻ 

T6: Biểu diễn văn nghệ.Nêu gương bé ngoan cuối tuần,Camera giấu kín,Vệ sinh trả trẻ.   

Chủ đề - Sự kiện  
Kỉ niệm ngày quốc tế 

phụ nữ 8/3  

PTGT đường bộ, 

đường thủy  

PTGT đường sắt, 

đường hàng không  

Luật và biển báo 

GTĐB  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 



ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
 

Ban giám hiệu  Khối trưởng Giáo viên 

 
 

 

 


